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BÀI THI THỨ HAI:TỰ LUẬN

Câu 1: 1,5 điểm
a. Khi không có tác nhân gây đột biến (tác nhân vật lý, hoá học, sinh học) đột biến gen có thể xảy ra hay không?

b. Nêu các đặc điểm khác nhau cơ bản trong phiên mã ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực.

Câu 2: 1,0 điểm
a. Trong kỹ thuật di truyền, việc lựa chọn vectơ plasmit cần quan tâm đến những đặc điểm nào?

b. Phân tích cơ sở khoa học của tạo giống thực vật bằng nuôi cấy hạt phấn? 

Câu 3: 1,0 điểm
Ở đậu Hà lan, một nhóm cá thể có cấu trúc kiểu hình như sau : 

P : 1/2 cây hoa đỏ + 1/2 cây hoa trắng = 1

Sau 2 thế hệ tự thụ phấn cấu trúc kiểu hình ở I2 như sau:

I2 : 13/32 cây hoa đỏ : 19/32 cây hoa trắng

Xác định cấu trúc di truyền của P, I2.

Câu 4: 1,5 điểm

Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng thân cao còn gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả đỏ còn gen b quy định quả vàng. Hai cặp gen này thuộc cùng một cặp NST và liên kết hoàn toàn.
         Xác định các công thức lai có thể có để F1 có hai lớp kiểu hình phân tính tỉ lệ 3: 1.

Câu 5: 2,0 điểm

a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong quan niệm của Đacuyn và quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại về chọn lọc tự nhiên? 

b. Vai trò của chọn lọc tự nhiên trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học?
Câu 6: 2,0 điểm 
a. Nhà khoa học Mỹ - Dodd đã làm thí nghiệm trên quần thể ruồi giấm, Drosophila pseudo obscura, bà chia quần thể ruồi giấm thành nhiều quần thể nhỏ và nuôi bằng các môi trường nhân tạo khác nhau trong các lọ thủy tinh riêng biệt. Một số quần thể được nuôi bằng môi trường có chứa tinh bột, một số khác được nuôi bằng môi trường có chứa đường mantozơ. Bà đã thu được kết quả như thế nào? Thí nghiệm này chứng minh điều gì? Dựa trên quan điểm tiến hóa em hãy giải thích thí nghiệm? 
b. Trong nghiên cứu của mình ở quần đảo Galapagos, Đacuyn không thu được lưỡng cư. Hãy giải thích tại sao?
c. Khi chữa các bệnh nhiễm khuẩn bằng chất kháng sinh, người ta nhận thấy có hiện tượng vi khuẩn “quen thuốc”, làm cho tác dụng diệt khuẩn của thuốc nhanh chóng giảm hiệu lực. Nêu các cơ chế tiến hóa và di truyền làm cho gen kháng thuốc kháng sinh được nhân rộng trong quần thể vi khuẩn? Hãy chỉ ra các nhân tố tiến hóa tham gia vào quá trình này? Từ đó hãy giải thích tại sao khi dùng một loại thuốc kháng sinh mới dù với liều cao cũng không hy vọng tiêu diệt được toàn bộ vi khuẩn gây bệnh? 
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